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BIÊN BẢN THỐNG KÊ DANH MỤC TÀI LIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  
KỸ THUẬT DẦU KHÍ THƯ VIỆN BỔ SUNG TỪ NĂM 2015 - 2019
         Hôm nay, ngày 06/05/2020 Trung tâm Thông tin – Thư viện tiến hành thống kê danh mục tài liệu chương trình đào tạo Kỹ thuật dầu khí Thư viện bổ sung từ năm 2015 - 2019.
A. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thống kê:
- Thời gian: 02 ngày (05 - 06/05/2020)
- Địa điểm: Trung tâm Thông tin – Thư viện, nhà C5 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, số 18 phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- Ban thống kê gồm: 
1. Ông Nguyễn Hữu Độ - Cán bộ Thư viện (Tổ trưởng)
2. Bà Hoàng Thị Thúy - Cán bộ Thư viện (Ủy viên)
3. Bà Hoàng Thị Nga - Cán bộ Thư viện (Ủy viên)
- Nội dung: Thống kê danh mục tài liệu chương trình đào tạo Kỹ thuật dầu khí Thư viện bổ sung từ năm 2015 - 2019.
B. Tiến hành thống kê: 
- Tổ trưởng chỉ đạo quy trình, cách thức tiến hành và phân công công việc cụ thể cho từng thành viên tham gia thống kê danh mục tài liệu chương trình đào tạo Kỹ thuật dầu khí Thư viện bổ sung từ năm 2015 - 2019.
- Các thành viên trong ban thống kê tiến hành thống kê.
- Kết quả thống kê có bảng biểu kèm theo như sau: 

	DANH MỤC SÁCH THƯ VIỆN BỔ SUNG NĂM 2015

	STT
	TÊN TÀI LIỆU
	TÁC GIẢ
	NĂM XB
	NHÀ XB
	SL

	1
	Giáo trình thiết bị khoan dầu khí 2
	Hoàng Anh Dũng
	2015
	ĐH Mỏ-Địa chất
	145

	
	Tổng
	
	
	
	145

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	DANH MỤC SÁCH THƯ VIỆN BỔ SUNG NĂM 2016

	STT
	TÊN TÀI LIỆU
	TÁC GIẢ
	NĂM XB
	NHÀ XB
	SL

	1
	Công nghệ xử lý và vận chuyển dầu nhiều paragin ở thềm lục địa Việt Nam
	Từ Thành Nghĩa
	2016
	KHKT
	8

	2
	Thiết bị khai thác dầu khí
	Hoàng Anh Dũng
	 2016
	Khoa học và kỹ thuật
	300

	
	Tổng
	
	
	
	308

	
	
	
	
	
	

	DANH MỤC SÁCH THƯ VIỆN BỔ SUNG NĂM 2017

	STT
	TÊN TÀI LIỆU
	TÁC GIẢ
	NĂM XB
	NHÀ XB
	SL

	1
	Công trình đường ống và bể chứa dầu khí
	Nguyễn Văn Thịnh
	 2017
	Giao thông vận tải
	30

	2
	Giáo trình địa hóa dầu khí
	Lê Văn Bình
	2016
	 
	70

	3
	Công nghệ và kỹ thuật khai thác dầu khí
	 
	1999
	Giáo dục
	1

	4
	Địa chấn địa tầng trong tìm kiếm thăm dò dầu khí
	Mai Thanh Tân
	2011
	 
	2

	5
	Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học quốc tế: Vật lý địa cầu - hợp tác và phát triển bền vững
	 
	2012
	Khoa học tự nhiên và công nghệ
	1

	6
	Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học - công nghệ: 30 năm dầu khí Việt Nam cơ hội mới thách thức mới
	 
	2005
	Khoa học và kỹ thuật
	1

	7
	Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học - công nghệ: Viện dầu khí Việt Nam 30 năm phát triển và hội nhập
	 
	2008
	Khoa học và kỹ thuật
	1

	8
	Bài giảng Kỹ Thuật Số
	Nguyễn Kim Giao
	2017
	ĐH Mỏ - Địa chất 
	1

	9
	Bài giảng kỹ thuật số và máy địa vật lý
	Thái Hải Âu
	2017
	ĐH Mỏ - Địa chất  
	1

	10
	Vật liệu bôi trơn
	Đinh Văn Kha
	2011
	Khoa học và kỹ thuật
	1

	
	Tổng
	
	
	
	109

	

DANH MỤC SÁCH THƯ VIỆN BỔ SUNG NĂM 2018

	STT
	TÊN TÀI LIỆU
	TÁC GIẢ
	NĂM XB
	NHÀ XB
	SL

	1
	Công nghệ khoan ống mẫu luồn
	 Nguyễn Xuân Thảo
	2012
	KHKT
	1

	2
	Nghiên cứu đặc điểm các trường địa vật lý và cấu trúc sâu vùng biển Việt Nam
	 Bùi Công Quế
	2015
	Khoa học tự nhiên và công nghệ
	1

	3
	Công nghệ mỏ dầu khí
	Lê Xuân Lân
	2017
	KHKT
	22

	4
	Thăm dò điện trong môi trường 2 và 3 chiều (2D và 3D)
	Nguyễn Trọng Nga
	2012
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	5
	Các phương pháp thăm dò điện phân giải cao, từ te lua, georada
	Nguyễn Trọng Nga
	2011
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	6
	Kiểm soát lưu lượng, nhiệt độ, áp suất trong khoan - khai thác
	Lê Quang Duyến
	2016
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	7
	Mô hình hóa và phát triển mỏ
	Lê Xuân Lân
	2016
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	8
	Bảo vệ môi trường trong khoan - khai thác dầu khí
	Hoàng Dung
	2016
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	9
	Các thành tựu mới trong địa chất - địa vật lý dầu khí và biển
	Nguyễn Thanh Tùng
	2013
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	10
	Thăm dò địa chấn phân dải cao
	Phan Thiên Hương
	2013
	ĐH Mỏ - Địa chất
	2

	11
	Địa vật lý giếng khoan
	Nguyễn Khánh Phồn
	2011
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	12
	Địa vật lý giếng khoan
	Nguyễn Khánh Phồn
	2016
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	13
	Địa từ và thăm dò từ
	Tôn Tích Ái
	2012
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	14
	Giáo trình địa chấn địa tầng và địa chấn 3D
	Mai Thanh Tân
	2011
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	15
	Giáo trình địa chấn dầu khí và công trình
	Mai Thanh Tân
	2011
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	16
	Bài giảng những thành tựu mới trong địa vật lý giếng khoan
	Lê Hải An
	2011
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	17
	Tổ hợp thiết bị khoan biển nước sâu:  Giáo trình dạy cao học
	Hoàng Anh Dũng
	2016
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	18
	Bài giảng phương pháp luận thiết kế thiết bị khai thác dầu khí:  Dùng cho học viên cao học ngành Kỹ thuật dầu khí
	Lê Đức Vinh
	2016
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	19
	Bài giảng ổn định đường ống dẫn dầu khí:  Dùng cho học viên cao học ngành Kỹ thuật dầu khí
	Nguyễn Văn Thịnh
	2016
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	20
	Giáo trình dạy cho cao học động cơ đáy trong công tác khoan
	Hoàng Anh Dũng
	2016
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	21
	Bài giảng phương pháp luận thiết kế giàn khoa biển:  Lưu hành nội bộ
	Triệu Hồng Trường
	2015
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	22
	Lý thuyết phá hủy đất đá:  Dùng cho học viên cao học ngành Kỹ thuật dầu khí
	Hoàng Dung
	2016
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	23
	Lý thuyết các phương pháp khoan
	Cao Ngọc Lâm
	2015
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	24
	Dòng chảy chất lưu trong môi trường rỗng:  Dùng cho học viên cao học ngành Kỹ thuật dầu khí
	Lê Xuân Lân
	2016
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	25
	Nước rửa và vữa xi măng trám giếng:  Giáo trình đào tạo Cao học ngành: Kỹ thuật dầu khí
	Trần Đình Kiên
	2016
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	26
	Lý thuyết khai thác tài nguyên lỏng khí :  Dùng cho học viên cao học ngành kỹ thuật dầu khí
	Lê Xuân Lân
	2016
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	27
	Cơ sở tính toán thiết kế hệ thống thiết bị xử lý sản phẩm khai thác :  Bài giảng đào tạo cao học ngành kỹ thuật dầu khí
	Triệu Hùng Trường
	2015
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	28
	Giáo trình phương pháp luận thiết kế thiết bị và dụng cụ khoan :  Dùng cho học viên cao học ngành: Kỹ thuật dầu khí
	Nguyễn Văn Giáp
	2016
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	29
	Giáo trình cao học kỹ thuật dầu khí: Kỹ thuật thử vỉa và thử giếng
	Lê Xuân Lân
	2013
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	30
	Ứng dụng công nghệ thông tin trong khoan khai thác :  Dùng cho học viên cao học ngành kỹ thuật dầu khí
	Nguyễn Hải An
	2016
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	31
	Bài giảng xử lý làm sạch chất lưu khai thác :  Dùng cho học viên Cao học
	Cao Ngọc Lâm
	2011
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	32
	Nâng cao tỷ lệ mẫu trong khoan thăm dò :  Tài liệu dùng cho học viên cao học
	Nguyễn Xuân Thảo
	2015
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	33
	Bài giảng cho học viên sau đại học: Phân tích số liệu trọng lực
	Nguyễn Như Trung
	2013
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	34
	Giáo trình lý thuyết khai thác kỹ thuật máy và thiết bị dầu khí :  Dùng cho học viên cao học ngành Kỹ thuật dầu khí
	Nguyễn Văn Giáp
	2015
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	35
	Thiết kế chế độ khoan :  Dùng cho học viên cao học ngành Kỹ thuật dầu khí
	Cao Ngọc Lâm
	2016
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	36
	Giếng khoan ngang và đa đáy :  Giáo trình đào tạo Cao học ngành: Kỹ thuật dầu khí
	Trần Xuân Đào
	2016
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	37
	Kỹ thuật - công nghệ tiên tiến trong công tác khoan :  Giáo trình đào tạo Tiến sỹ ngành Kỹ thuật dầu khí
	Trần Đình Kiên
	2016
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	38
	Kỹ thuật - công nghệ tiên tiến trong khai thác mỏ và giếng dầu khí :  Giáo trình đào tạo Tiến sỹ ngành: Kỹ thuật dầu khí
	Lê Xuân Lân
	2016
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	39
	Kỹ thuật làm sạch và ngăn ngừa nhiễm bẩn tầng sản phẩm :  Giáo trình đào tạo Tiến sĩ ngành: Kỹ thuật dầu khí
	Trần Đình Kiên
	2016
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	40
	Nâng cao hiệu quả khai thác giếng và đưa sản phẩm lên bề mặt :  Giáo trình đào tạo Tiến sĩ ngành kỹ thuật dầu khí
	Cao Ngọc Lâm
	2012
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	41
	Dự báo, phòng ngừa, cứu chữa sự cố và ô nhiễm môi trường trong khoan khai thác dầu khí :  Dùng cho học viên tiến sĩ ngành kỹ thuật dầu khí
	Hoàng Dung
	2016
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	42
	Kỹ thuật hoàn thiện giếng dầu khí :  Giáo trình đào tạo tiến sỹ ngành: Kỹ thuật dầu khí
	Nguyễn Thế Vinh
	2015
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	43
	Mô hình hóa và điều khiển tự động trong lọc hóa dầu :  Dành cho học viên cao học lọc hóa dầu
	Đào Văn Tân
	2011
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	44
	Bài giảng chuyên đề cao học động học và xúc tác dị thể :  Kinetic and heterogeneous catalysis
	Phạm Xuân Núi
	2010
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	45
	Bài giảng đánh giá và kiểm tra chất lượng sản phẩm dầu khí :  Dùng cho học viên cao học chuyên ngành công nghệ hóa học
	Tống Thị Thanh Hương
	2010
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	46
	Bài giảng kỹ thuật truyền nhiệt nâng cao :  Bài giảng dùng cho học viên cao học
	Công Ngọc Thắng
	2016
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	47
	Bài giảng công nghệ chế biến dầu mỡ bôi trơn :  Dành cho học viên cao học
	Đinh Văn Kha
	2011
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	48
	Bài giảng phương pháp luận thiết kế thiết bị và dụng cụ khoan :  Dùng cho học viên cao học ngành thiết bị Mỏ - Dầu khí
	Nguyễn Văn Giáp
	2012
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	49
	Giáo trình phân tích kinh tế dự án chế biến dầu khí :  Dùng cho cao học ngành kỹ thuật hóa dầu
	Nguyễn Đức Thành
	2010
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	50
	Bài giảng kỹ thuật đường ống dẫn dầu khí :  Dùng cho lớp cao học chuyên ngành Lọc - hóa dầu
	Nguyễn Thị Bình
	2010
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	51
	Bài giảng công nghệ tổng hợp và chế biến polyme :  Dùng cho học viên cao học chuyên ngành công nghệ hóa học
	Bùi Thị Lệ Thủy
	2010
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	52
	Bài giảng môn thiết bị phản ứng :  Dùng cho lớp cao học chuyên ngành kĩ thuật hóa dầu
	Nguyễn Thị Bình
	 
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	53
	Bài giảng nhiệt động học kỹ thuật :  Dùng cho lớp cao học chuyên ngành lọc - hóa dầu
	Nguyễn Danh Nhi
	2010
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	54
	Bài giảng hóa học xanh :  Dùng cho học viên cao học chuyên ngành kỹ thuật hóa học
	Bùi Thị Lệ Thủy
	2017
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	55
	Bài giảng các quá trình phản ứng đồng thể :  Dùng cho học viên cao học chuyên ngành kỹ thuật hóa học
	Bùi Thị Lệ Thủy
	2017
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	56
	Bài giảng tính toán thiết bị trao đổi nhiệt công nghiệp :  Dùng cho học viên cao học chuyên ngành Kỹ thuật Hóa học
	Công Ngọc Thắng
	2010
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	57
	Giáo trình địa vật lý ứng dụng trong điều tra khoáng sản và môi trường :  Dùng cho các lớp cao học và nghiên cứu sinh
	Phan Thiên Hương
	2014
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	58
	Hệ thống xử lý số liệu địa vật lý
	Phan Thiên Hương
	2011
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	59
	Tin học ứng dụng :  Dùng cho sinh viên và học viên chuyên ngành địa vật lý
	Phan Thiên Hương
	2011
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	60
	Giáo trình địa vật lý hạt nhân :  Dùng cho các lớp cao học và Nghiên cứu sinh Địa vật lý
	Lê Khánh Phồn
	2011
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	61
	Bài giảng kiểm soát môi trường dầu khí :  Dành cho học viên cao học chuyên ngành công nghệ hóa học - trường Đại học Mỏ - Địa chất
	Tống Thị Thanh Hương
	2010
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	62
	Bài giảng chuyên đề cao học công nghệ nhiên liệu sạch :  Clean fuel technology
	Phạm Xuân Núi
	2011
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	63
	Bài giảng phân tích hóa lượng :  Dành cho sinh viên cao học ngành kỹ thuật hóa học
	Tống Thị Thanh Hương
	2017
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	64
	Bài giảng môn tính toán thiết bị chịu áp lực :  Dùng cho lớp cao học chuyên ngành Kĩ thuật Hóa dầu
	Nguyễn Thị Bình
	 
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	65
	Bài giảng chế biến hóa học hydrocacbon nhẹ :  Dùng cho học viên cao học chuyên ngành Lọc hóa - Dầu
	Bùi Thị Lệ Thủy
	2011
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	66
	Bài giảng học phần kỹ thuật phản ứng nâng cao
	 
	2016
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	67
	Bài giảng lý thuyết quá trình cháy :  Dùng cho học viên cao học chuyên ngành Kỹ thuật Hóa dầu
	Nguyễn Anh Dũng
	2011
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	68
	Bài giảng công nghệ mới trong chế biến dầu khí :  Bài giảng dùng cho học viên cao học
	Công Ngọc Thắng
	2016
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	69
	Công nghệ mỏ dầu khí
	Lê Xuân Lân
	2017
	Khoa học và kỹ thuật
	50

	70
	Hysys trong mô phỏng công nghệ hóa học
	Nguyễn Thi Minh Hiền
	2010
	Khoa học và kỹ thuật
	20

	
	Tổng
	
	
	
	160

	
DANH MỤC SÁCH THƯ VIỆN  BỔ SUNG NĂM 2019


	STT
	TÊN TÀI LIỆU
	TÁC GIẢ
	NĂM XB
	NHÀ XB
	SL

	1
	Địa vật lý ứng dụng trong điều tra khoáng sản và môi trường
	Lê Khánh Phồn
	2018
	Knxb
	1

	2
	Vật lý trái đất
	Cao Đình Triều
	2014
	Khoa học tự nhiên và công nghệ
	1

	3
	Bài giảng những thành tựu mới trong địa vật lý giếng khoan
	Lê Hải An
	2018
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	4
	Bài giảng phân tích số liệu trọng lực
	Nguyễn Như Trung
	2018
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	5
	Thăm dò điện 3 chiều
	Nguyễn Trọng Nga
	2018
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	6
	Bài giảng phương pháp luận thiết kế giàn khoan biển
	Triệu Hùng Trường
	2018
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	7
	Giáo trình địa vật lý hạt nhân
	Lê Khánh Phồn
	2018
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	8
	Giáo trình dạy cao học động cơ đáy trong công tác khoan
	Hoàng Anh Dũng
	2018
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	9
	Bài giảng hóa học xanh
	Bùi Thị Lệ Thủy
	2018
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	10
	Bài giảng công nghệ nhiên liệu sạch
	Phạm Xuân Núi
	2018
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	11
	Bài giảng các phương pháp thực nghiệm nghiên cứu cấu trúc vật chất
	Phạm Xuân Núi
	2018
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	12
	Môn học: Vật liệu nano
	Ngô Hà Sơn
	 
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	13
	Giáo trình kiểm soát môi trường trong công nghiệp hóa học
	Tống Thị Thanh Hương
	2018
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	14
	Môn học: Kỹ thuật tổng hợp xúc tác (Catalyst synthesis)
	 
	2015
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	15
	Bài giảng lý thuyết khai thác kỹ thuật máy và thiết bị dầu khí
	Nguyễn Văn Giáp
	2018
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	16
	Bài giảng phân tích hóa lượng
	Tống Thị Thanh Hương
	2017
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	17
	Môn học: Chuyền khối nâng cao (Advanced mass transfer)
	 
	2018
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	18
	Bài giảng kỹ thuật phân tách màng và trao đổi ion
	Bùi Thị Lệ Thủy
	2018
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	19
	Bài giảng các quá trình phản ứng đồng thể
	Bùi Thị Lệ Thủy
	2017
	ĐH Mỏ - Địa chất
	2

	20
	Bài giảng nhiệt động học nâng cao
	Nguyễn Danh Nhi
	 
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	21
	Kỹ thuật - công nghệ tiên tiến trong khai thác mỏ và giếng dầu khí
	Lê Xuân Lân
	2016
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	22
	Giáo trình tiếng anh trong kỹ thuật hóa học
	Bùi Thị Lệ Thủy
	2019
	Giao thông vận tải
	65

	23
	Kỹ thuật hóa học đại cương
	Nguyễn Diệu Vân 
	2016
	ĐH Bách Khoa
	10

	24
	Công nghệ axit sufuric
	Đỗ Bình
	2011
	ĐH Bách Khoa
	10

	25
	Hydrocarbon seepage: From source to surface:  Geophysical developments series no.16
	Aminzadeh, Fred
	2013
	SEG
	1

	26
	Structural Mechanics Fundamentals 
	Carpinteri Alberto
	2013
	CRC Press
	1

	27
	Discrete Event Systems :  Diagnosis and Diagnosability
	Mouchaweh. Sayed
	2014
	Springer
	1

	28
	Thermal Infrared Remote Sensing
	Kuenzer, Claudia
	2014
	Springer
	1

	29
	Engineering Seismology with Applications to Geotechnical Engineering
	Yilmaz, Oz
	2015
	SEG
	1

	30
	3C Seismic and VSP: Converted waves and vector wavefield applications
	Gaiser James
	2015
	SEG
	1

	31
	Methods and Applications in Reservoir Geophysics / :  Investigations in geophysics series No. 15
	Johnston, David H
	2015
	Society of exploration geophysicists
	1

	32
	Geophysic for the mineral exploration geoscientist
	Dentith, Micheal
	2014
	Cambridge University Press
	1

	33
	Production Technology
	K.L. Narayana
	2018
	IK
	1

	34
	Formation evaluations
	Kapish Sinha
	2019
	Independently Published
	1

	35
	Advanced Natural Gas Engineering
	XiuliWang, Michael 
	2009
	Gulf Publishing Company
	1

	36
	Composition and Properties of Drilling and Completion Fluids
	 Ryen Caenn, George R. Gray, H.C.H. Darley
	2016
	Gulf Professional Publishing
	1

	37
	Well Control for Completions and Interventions
	Howard Crumpton
	2018
	Gulf Professional Publishing
	1

	38
	Practical Wellbore Hydraulics and Hole Cleaning
	 Mark S. Ramsey
	2019
	Gulf Professional Publishing
	1

	39
	Fundamentals of Applied Reservoir Engineering
	 Richard Wheaton
	2016
	Gulf Professional Publishing
	1

	40
	Principles of Applied Reservoir Simulation, Fourth Edition
	John R. Fanchi
	2018
	Gulf Professional Publishing
	1

	41
	Reservoir engineering
	Tarek Ahmed
	2019
	Gulf
	1

	42
	Groundwater Technology Handbook
	 A.R. Mahendra
	2013
	Partridge Publishing
	1

	43
	Modular Systems for Energy and Fuel Recovery and Conversion
	Yatish T. Shah
	2019
	TF
	1

	44
	Giáo trình tiếng anh chuyên ngành địa chất dầu khí
	Phạm Văn Tuấn

	2019

	
	2


	45
	Giáo trình phương pháp luận thiết kế thiết bị và dụng cụ khoan /:  Dùng cho học viên cao học ngành kỹ thuật máy và thiết bị mỏ, dầu khí

	Nguyễn Văn Giáp

	2012

	
	2

	46
	Tài liệu hướng dẫn thực tập sản xuất, thực tập tốt nghiệp

	

	2018

	
	2

	47
	Drectional Drilling
	T.A. Inglis
	1990
	Graham & Troman limited
	1


	48
	Horizontal well technology
	S.D. Joshi 
	1991
	Pennwell publishing company, Tulsa, Oklahoma
	1

	49
	 Petroleum Production Systems
	Michael J. Economides, ‎A. Daniel Hill, ‎Christine Ehlig-Economides
	1994
	Prentice Hall, United State of America
	1

	50
	Multilateral Wells
	Daniel Hill, Ding Zhu, Michael J. Economides 
	2008
	Society of Petroleum Engineers
	1

	51
	Drilling manual
	IADC
	2007
	International Association of Drilling Contractors
	1

	52
	Well Cementing
	Erk B. Nelson 
	1990
	Houston, Texas
	1

	53
	Бурения скважин большого диаметра.
	В.Т.Борисович. Р.В.Зеленцов и др. 
	1977
	М.Недра
	1

	54
	Бурение верхних интервалов глубоких скважин большого 
	диаметра. Ю. Г. Буримов, А. С. Колылов, А. В. Орлов.  
	1975
	М.Недра
	1

	55
	Технология и техника разведочного бурения . 
	Кудряшов.Ф.А. Шамше, С. Н. Тараканов, Б. Б. 
	1983
	М. Недра
	1

	56
	 Взрывное и механическое разрушение горных пород 
	Б. Н. Кутузов.
	1973
	М.Недра
	1

	
	Tổng
	
	
	
	145
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	Số lượng (cuốn)

	1
	Dầu khí
	4
	5
	9
	5
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	Tổng
	4
	5
	9
	5
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